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I.MỤC TIÊU NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
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 Mục tiêu Nguồ
n

Nội dung Ngu
ồn

 20/
11-
15/
12

Mẹ 
của 
bé

Bố 
yêu 
của 
bé

Bà 
yêu 

của bé

Đồ 
dùng 
trong 
gia 

đình

4 Thực hiện được các 
động tác trong bài 
tập thể dục: hít thở, 
tay, lưng/ bụng và 
chân

KQM
Đ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

TLH
D

Bài 4 Lời chào buổi 
sáng
- Hô hấp: Hít vào thật 
sâu, thở ra từ từ
- Tay: Hai tay giơ lên 
cao, hạ xuống
- Lưng, bụng: cúi 
người xuống đứng 
thẳng người lên
- Chân: Co duỗi từng 
chân
- Bật: Bật tại chỗ

x

TDS TDS TDS TDS

HĐH: Đi lên xuống 
bậc thang

x HĐH HĐN
T

HĐN
T

HTĐ
N

17

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động 
đi bước lên xuống 
bậc cao 15cm(5-7 
bậc)

TLH
D

Bước lên xuống 
bậc cao 15cm ( 5-
7 bậc)

TLH
D

HĐNT: Đi lên xuống 
bậc thang

x
HĐN

T
HĐN

T HĐH
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HĐH: Chạy theo 
hướng thẳng

x
HĐN

T HĐH HĐN
T

HĐN
T

21

Giữ được thăng 
bằng trong vận 
động chạy theo 
hướng thẳng

KQM
Đ

Chạy theo hướng 
thẳng

ND
CT

HĐG: Chạy theo 
hướng thẳng góc vận 
động
HĐNT: Chạy theo 
hướng thẳng 

HĐN
T

NĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐH: Bé tập bò thẳng 
hướng trong đường hẹp

x HĐH

23

Phối hợp được tay, 
chân, cơ thể khi bò 
thẳng hướng

KQM
Đ

Bò thẳng hướng ND
CT

HĐNT: Bé tập bò 
thẳng hướng trong 
đường hẹp

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

24

Phối hợp được tay, 
chân, cơ thể khi bò 
để giữ được vật trên 
lưng

KQM
Đ

Bò thẳng hướng 
có mang vật trên 
lưng

ND
CT

HĐNT: Bé tập bò 
thẳng hướng trong 
đường hẹp

x
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

46 Phối hợp cử động 
của bàn tay, ngón 
tay và cổ tay trong 
các hoạt động đóng 
cọc bàn gỗ.

KQM
Đ

Đóng cọc bàn gỗ ND
CT

HĐG: Chơi đóng cọc 
bàn gỗ góc HĐVĐV
HĐC: TC “Đóng cọc 
vui nhộn”

x

HĐC HĐG HĐC
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57

Biết lật mở các 
trang sách

NDC
T

Lật mở trang sách ND
CT

HĐG: Lật mở trang 
sách tại góc sách truyện
HĐC: Hướng dẫn trẻ 
lật mở trang sách đúng 
cách
- Xem sách truyện về 
chủ đề
HĐNT: Đọc truyện 
cho trẻ nghe

x

HĐC HĐN
T HĐG HĐC

63 Ngủ một giấc ngủ 
trưa

KQM
Đ

Luyện thói quen 
ngủ 1 giấc trưa

ND
CT

VSAN: Ngủ một giấc 
ngủ trưa (Trẻ ngủ ngon 
giấc, không nói chuyện 
khi ngủ, …)

x
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

ĐTT VS-
AN HĐC HĐN

T

73 Chấp nhận đội mũ 
khi ra nắng,đi giày 
dép,mặc quần áo 
ấm khi trời lạnh

 

KQM
Đ

 

Trẻ đội mũ khi ra 
nắng

 

ND
CT

 

ĐTT: Trò chuyện cùng 
trẻ về tác dụng của việc 
đội mũ khi ra nắng 
VS-AN: Hướng dẫn kĩ 
năng tự mặc cởi quần 
áo
HĐC: Tại sao bé cần 
mặc quần áo ấm khi 
trời lạnh
-TC: Bé tìm đúng dép
HĐNT: Dạy trẻ đi giày 
dép

x

HĐC VS-
AN
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92

Chỉ/lấy/ nói tên đồ 
dùng, quen thuộc 
theo yêu cầu của 
người lớn

NDC
T

Nhận biết đồ dùng 
trong gia đình

ND
CT

HĐG: - Đồ dùng 
phòng khách, nhà bếp
 ĐTT: Trò chuyện với 
trẻ về một số đồ dùng 
trong gia đình
HĐC: TC “Bé nào 
chọn đúng, Chiếc túi kì 
lạ

x

HĐC HĐG ĐTT

HĐH: Nhận biết đồ 
dùng to- nhỏ

x HĐH HĐG

HĐG HĐG HĐG HĐG
 

 

Chỉ, nói tên, hoặc 
lấy hoặc cất đúng 
đồ chơi có kích 
thước to-nhỏ theo 
yêu cầu

 

KQM
Đ

 

Chỉ, nói tên, hoặc 
lấy hoặc cất đúng 
đồ chơi có kích 
thước to-nhỏ theo 
yêu cầu

 

ND
CT

 HĐG: Chơi trò chơi 
phân biệt đồ dùng to-
nhỏ tại góc HĐVĐV
HĐC: TC “Chọn ĐC 
theo yêu cầu”, Bé nào 
chọn đúng
HĐNT: Nhảy vào vòng 
to - nhỏ

HĐN
T HĐC

HĐH: - Trò chuyện về 
mẹ yêu.

x HĐH

-Trò chuyện về bố yêu. x HĐH
110

 

Nói được tên và 
những người gần 
gũi khi được hỏi

 

KQM
Đ

 

Tên và những 
người thân gần gũi 

khi được hỏi

 

ND
CT

 

- Trò chuyện về bà yêu 
của bé.

x HĐH
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x
HĐG HĐG HĐGHĐC: Xem tranh về 

những người thân trong 
gia đình
- Ghép tranh
HĐG: Chọn đồ dùng 
cho mẹ và bé
HĐNT: Trò chuyện về 
những người thân yêu 
của bé

x

HĐN
T HĐC HĐC

HĐH: - Truyện bà của 
cu tí.

x HĐH

120

Hiểu nội dung 
chuyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được 
các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 
động của các nhân 

vật

KQM
Đ

Nghe cô kể 
chuyện

ND
CT

ĐTT: Đọc truyện cho 
trẻ nghe
HĐC: Nghe cô kể 
chuyện: Gà và vịt
HĐNT: Nghe kể 
chuyện " Bà và cháu"

x

ĐTT HĐG HĐG HĐG

 HĐH: - Thơ: Mẹ ốm x HĐH

-Thơ: Quà của bố x HĐH

-Thơ: Cái quạt x HĐH130

Đọc được bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
với sự giúp đỡ của 
cô giáo.

KQM
Đ

Đọc đồng dao, 
đoạn thơ, bài thơ 
ngắn có   3-4 tiếng

ND
CT

-Đồng giao kéo cưa lừa 
xẻ

x HĐH
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HĐC: Đồng dao "Công 
cha như núi thái sơn"
HĐNT: Đọc thơ "Giúp 
mẹ"

x

HĐG HĐC HĐN
T HĐG

139 Bày tỏ nhu cầu của 
bản thân

KQM
Đ

Thể hiện nhu cầu, 
mong muốn và 
hiểu biết bằng 1-2 
câu đơn giản và 
câu dài

ND
CT

VSAN: Thể hiện nhu 
cầu, mong muốn và 
hiểu biết bằng 1-2 câu 
đơn giản và câu dài
HĐNT: Chơi TC: Hãy 
làm theo yêu vầu của 
cô

x

HĐN
T

VS-
AN

VS-
AN

144

Làm quen với sách NDC
T

Lắng nghe khi 
người lớn đọc 
sách

ND
CT

HĐNT:  Nghe đọc 
sách truyện tại góc sách
HĐG: Bé chơi với sách 
truyện
HĐC: Nghe đọc 
truyện: Chiếc ấm sành 
nở hoa

x

HĐN
T HĐG HĐG HĐC
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158

Biết chào, tạm biệt, 
cảm ơn, ạ, vâng ạ

KQM
Đ

Thực hiện một số 
hành vi văn hóa và 

giao tiếp: Chào 
tạm biệt, cảm ơn, 
nói từ "dạ", "vâng 
ạ", chơi canh bạn 

không cấu bạn

ND
CT

HĐG: Dạy trẻ biết cảm 
ơn, xin lỗi
ĐTT: Trò chuyện cùng 
trẻ, dạy trẻ biết nói:  
Chào tạm biệt, cảm ơn, 
nói từ "dạ", "vâng ạ"
HĐC: Khi nào bé cần 
nói cảm ơn, xin lỗi, 
Dạy bé khoanh tay khi 
chào 

x

HĐH ĐTT HĐC HĐC

161

Biết thể hiện một số 
hành vi xã hội đơn 
giản qua trò chơi 
giả bộ (trò chơi bế 
em, khuấy bột cho 
em bé, nghe điện 
thoại...)

KQM
Đ

Tập sử dụng đồ 
dùng đồ chơi

ND
CT

HĐG: Trò chơi:  bế 
em, nấu bột cho em, 
chăm sóc em bé
HĐC: TC " Đoán hành 
động qua động tác mô 
phỏng" 

VSAN: Rèn cách cầm 
bát, thìa

x

HĐC VSA
N HĐG HĐG

167 Thực hiện một số 
yêu cầu của người 
lớn

KQM
Đ

Thực hiện một số 
quy định đơn giản 
trong sinh hoạt ở 
nhóm lớp:  để đồ 
chơi vào nơi quy 
định 

ND
CT

ĐTT: Trò chuyện cùng 
trẻ về một số qui định ở 
lớp
HĐC: Sắp xếp đồ chơi 
cùng cô giáo

x

HĐC HĐG ĐTT
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HĐG: Sắp xếp ĐC 
đúng nơi qui định

HĐH: -Dạy hát: Mẹ 
yêu-cô yêu

x HĐH

-Bố là tất cả. x HĐH

-Cháu yêu bà. x HĐH

-Cả nhà thương nhau x HĐH
175

Biết hát theo một 
vài bài hát/ bản 

nhạc quen thuộc.

KQM
Đ

Biết hát theo một 
vài bài hát/ bản 

nhạc quen thuộc.

ND
CT

HĐC: Hát : Đôi dép 
HĐNT: Hát Cả nhà 
thương nhau, Cô và mẹ

x
HĐG HĐG HĐN

T HĐG

HĐH: -Di màu áo tặng 
bố. x HĐH

- Di màu áo tặng bà. x HĐH

HĐG HĐG HĐN
T HĐG

185 Trẻ thích được cầm 
bút di màu, tô, vẽ 

nguệch ngoạc

KQM
Đ

Tập di màu, tô, vẽ 
các đường nét 

khác nhau.

ND
CT

HĐG: Di màu tranh về 
chủ đề
HĐNT: Vẽ phấn trên 
sân

x

HĐG HĐG HĐG

190 KQM
Đ

Xé giấy, vo giấy ND
CT

HĐH:-Trang trí áo 
tặng mẹ. x HĐH
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Thích tô màu, vẽ, 
nặn, xé, xếp hình, 
xem tranh

HĐC: Vo giấy làm quả 
bóng
HĐG: Vẽ, nặn, vo giấy 
theo chủ đề

x HĐG HĐG HĐG HĐC

HĐH: Nặn đôi đũa x HĐG HĐG HĐH194 Thích tô màu, vẽ, 
nặn, xé, xếp hình, 
xem tranh NDC

T

Chơi với đất nặn, 
thực hiện các thao 
tác nặn xoay tròn, 
lăn dài, ấn bẹt, véo 
đất

ND
CT

HĐG: Chơi với đất nặn x

200 Xem tranh KQM
Đ

Xem tranh ND
CT

HĐC: Xem tranh ảnh 
về gia đình, đồ dùng 
gia đình
HĐNT: Xem tranh 
tháp dinh dưỡng dưới 
sân trường

x

HĐC HĐN
T HĐC

 28 6 6 6 6

                   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 9 1 1 1 1

                                    - Lĩnh vực nhận thức 5 2 2 2 2

                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 5 2 2 2 2

                                    - Lĩnh vực TCKNXH-TM 9 1 1 1 1
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề                    23 27 26 24

Trong đó: - Đón trả trẻ                   3 2 1 2

                 - Thể dục sáng                   1 1 1 1

                 - Hoạt động góc                   3 5 6 5

                 - Hoạt động ngoài trời                   5 5 5 5

                 - Vệ sinh - ăn ngủ                  1 4 3 1

                 - Hoạt động chiều                   5 5 5 5

                 - Thăm quan dã ngoại                   0 0 0 0

                 -  Lễ hội                   0 0 0 0

                  - Hoạt động học                   5 5 5 5

   GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH TỔ PHÓ BAN GIÁM HIỆU
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